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Clothing
bathing suit - đồ bơi [n]
belt - thắt lưng [n] (cái)

bikini - bikini [n] (cái)
blouse - áo suông [n] (cái)

bow tie - nơ [n] (cái)

bra - áo ngực [n] (cái)

briefs - quần sịp [n] (cái)

cap - mũ lưỡi trai [n] (cái)
cardigan - áo len cài khuy [n] (cái)

clothes - quần áo [n]

coat - áo khoác [n] (cái)

corset - nịt bụng [n] (cái)

dress - váy [n] (cái)

dressing gown - áo choàng ngủ [n] (cái)

glove - găng tay [n]

gloves - găng tay [np ]

handkerchief - khăn tay [n] (cái)

hat - mũ [n] (cái)

hiking boots - giày leo núi [n]
jacket - áo khoác [n] (cái)

jeans - quần jean [for] (cái)

jumper - bộ đồ liền thân [n]

jumpsuit - bộ đồ liền thân [n]

knickers - quần lót nữ [n] (cái)

necktie - cà vạt [n] (cái)
overalls - quần yếm [n] (cái)

overcoat - áo măng tô [n] (cái)

pyjamas - đồ ngủ [n]

running shoes - giày chạy bộ [np]

sandals - dép xăng đan [n]

scarf - khăn quàng cổ [n] (cái)

shirt - áo [n] (cái)

size - cỡ [n]

skirt - váy ngắn [n] (cái)

slippers - dép đi trong nhà [n]

socks - tất [np]
stockings - tất da chân [np]

suit - bộ vét [n]
sweatshirt - áo nỉ [n] (cái)
T-shirt - áo phông [n] (cái)

tights - quần bó [n] (cái)

trousers - quần dài [n] (cái)

umbrella - ô [n] (cái)

waistcoat - áo ghi lê [n] (cái)

zip - khóa kéo [n] (cái)

Colours
beige - be [adj]

black - đen [adj]

blond - vàng [adj]

blue - xanh lam [adj]

bright - sáng [adj]

brown - nâu [adj]

colour - màu sắc [n]

dark - tối [adj]
green - xanh lá [adj]

grey - xám [adj]

maroon - đỏ đô [adj]

orange - da cam [adj]

pink - hồng [adj]

purple - tím [adj]

red - đỏ [adj]

white - trắng [adj]

yellow - vàng [adj]
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Legend
n - noun
np - noun plural
adj - adjective
adv - adverb
num - number
v - verb




